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BẢN VẼ CHI TIẾT
MÓNG TRẠM CÂN 3x18m THIẾT KẾ NỔI



MẶT CẮT A-A

MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG MÓNG CÂN

GHI CHÚ :
1. Kích thước trên bản vẽ tính bằng mm.
2. Mỗi trụ chịu lực chính phải chịu được 30 tấn, không lún, không nứt, không biến dạng
3. Các trụ phải nằm thẳng theo mặt trước, độ nghiêng không quá 1/250.
4. 8 tấm bản mã 500x500x16 phải đặt đúng vị trí, không bị bị bộp phía dưới.
5. Đất nền giả định 1 Kg/cm.
6. Bê tông M250.
7. Đơn vị thi công phải : + Tự lắp đặt bản mã, thép góc V63, đường ống dẫn theo bản vẽ.

                             + Chuẩn bị tất cả vật liệu trong bản vẽ (bản mã, thép V63)
                             + Đặt ống PVC Ø27 dẫn cáp điện từ giữa cân đến nhà cân,  có luồn dây chờ bên trong ống.
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CHUÛ ÑAÀU TÖ

- BÊ TÔNG CỐT THÉP M250 DÀY 200
- BÊ TÔNG LÓT M100

- BÊ TÔNG CỐT THÉP M250
- BÊ TÔNG LÓT ĐÁ M100

A

DẦM 600x600x3400
DẦM 200x300x4500

DẦM 600x600x3400DẦM 600x600x3400DẦM 600x600x3400

1 1 2 2 3 3

DẦM 200x300x4500

DẦM 300x3400x1000 DẦM 300x3400x1000

DẦM 200x300 DẦM 200x300 DẦM 200x300
DẦM 200x300DẦM 200x300

B

B

C

C



MẶT CẮT 3-3
KẾT CẤU BÊ TÔNG 2 TRỤ CUỐI

MẶT CẮT 1-1
KẾT CẤU BÊ TÔNG 2 TRỤ ĐẦU

MẶT CẮT 2-2
KẾT CẤU BÊ TÔNG 4 TRỤ GIỮA

KSHT
BAÛN VEÕ

TOÅNG SOÁ
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4D16

D10 a200 D10 a200

D10 a150

5D16

D10 a200

3D16

+ 0.4

D6 a150

D10 a150

D6 a1504D14

D10 a200

D6 a150

THÉP V63
BẢN MÃ 200x300x6
BẢN MÃ 500x500x16
4 BULONG NEO M20

± 0.0

4D16

D10 a200D10 a200

D10 a150

5D16

D10 a200

3D16

D6 a150

D10 a150

D6 a150 4D14

D12 a200

D6 a150

THÉP V63
BẢN MÃ 200x300x6

BẢN MÃ 500x500x16
4 BULONG NEO M20

± 0.0

D10 a150D10 a200

5D16

3D16

BẢN MÃ 500x500x16
4 BULONG NEO M20

D6 a150
4D14
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+ 0.4



± 0.0

MẶT CẮT B-B
DẦM CHỊU LỰC 600X600 TL 4:1

D6 a150

5D16

± 0.0

MẶT CẮT  D-D
TRONG LÒNG MÓNG CÂN VÀ TIẾT DIỆN 2 ĐÀ GIẰNG TL 4:1

i = 1%

D10 a200D10 a150

3D16

4D14 4D14

KSHT
BAÛN VEÕ

TOÅNG SOÁ

      04
      09

- BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP M150 DÀY 100
- ĐẤT ĐẮP

BẢN MÃ 500x500x16
4 BULONG NEO M20

BẢN MÃ 500x500x16
4 BULONG NEO M20
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± 0.0

MẶT CẮT C-C
VỊ TRÍ BẢN MÃ DAO ĐỘNG DỌC TL 4:1

+ 0.4

CHI TIẾT ĐẶT
BULONG NEO 4 TRỤ ĐẦU

CHI TIẾT ĐẶT
BULONG NEO 4 TRỤ GIỮA

GHI CHÚ :
1. Qui trình hàn bản mã 500x500x16: hàn 2 bản mã đầu và 2 tấm bản mã cuối trước, định vị vuông góc theo kích
thước bảng vẽ và tiến hành hàn. Sau đó hàn tiếp 4 tấm bản mã giữa còn lại. Cos 0.0 trong bảng vẽ móng cân là
cos bản mã 500x500x16.
2. Bản mã 200x300x6 hàn theo mặt cắt C-C. Vị trí bản mã nằm ngay dưới thanh V75
3. Khoảng cách từ bản mã 500x500x16 lên thanh V63 là 400.
4. Bản mã 500x500x16 cần xử lý sikagrout chống bộp trước khi lắp cân.
5. Chiều cao ren bulong hoàn thiện không cao quá 3cm so với con tán nằm trên bản mã. Tránh trường hợp cấn vào
khung bàn cân trong khi lắp đặt.

Lớp Sikagrout
chống co ngót bản mã

Lớp Sikagrout
chống co ngót bản mã
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THÉP V63

BẢN MÃ 200x300x6

BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16

BẢN MÃ 200x300x6

NHAØ THAÀU

  NGUYEÃN ÑÌNH NGUYEÂN

HAÏNG MUÏC

TRAÏM CAÂN 3x18m

CÔ
N

G
 T

Y 
TN

H
H

 S
X-

TM
-D

V 
CÂ

N
 Đ

IỆ
N

 T
Ử

 - 
TỰ

 Đ
Ộ

N
G

 H
Ó

A 
VI

ỆT
 M

Ỹ
Đị

a 
ch

ỉ: 
15

1 
Đư

ờn
g 

D1
, P

hư
ờn

g 
25

, Q
uậ

n 
Bì

nh
 T

hạ
nh

, T
P.

HC
M

Te
l:(

02
8)

54
.2

97
.2

97
 F

ax
: (

02
8)

62
58

.5
00

3
Em

ai
l: 

di
nh

bi
nh

@
ca

nv
ie

tm
y.

co
m

 W
eb

: w
w

w
.c

an
vie

tm
y.

co
m

 w
w

w
.c

an
xe

ta
ivi

et
m

y.
co

m
.v

n

CHUÛ ÑAÀU TÖ

MẶT BẰNG TRÌNH TỰ LẮP BẢN MÃ 500x500x16 TỪ 1-8

THÉP V63 DÀI 3M THÉP V63 DÀI 3M

BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16

BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16
BẢN MÃ 500x500x16

BẢN MÃ 500x500x16

1

2 3

45

87

6



BẢN MÃ 200x300,T=6mm

TỔNGTRỌNG
LƯỢNG (kG)

TRỌNG LƯỢNG
ĐƠN VỊ (kG/m)

TỔNG
CHIỀU DÀI (m)

CHIỀU DÀI
1 THANH (m)

TỔNG
SỐ THANH

SỐ
CẤU KIỆN

SỐ THANH
/1 CẤU KIỆN

QUY CÁCHHÌNH DÁNG - KÍCH THƯỚCSTT

V63X63X5

THÉP BẢN 200X300X6

THÉP BẢN 500X500X16

M20 L = 360

1

2

1

4

1

2

8

8

1

4

8

32

6 6 4.946 29.673

0.06

0.25

0.240

2.0

78.500

125.600

18.840

251.200

2

1

3

4

20
0

50
0

TỔNG KHỐI LƯỢNG THÉP 299.713 KSHT
BAÛN VEÕ

TOÅNG SOÁ
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CHUÛ ÑAÀU TÖ

BẢN MÃ 500x500, T=16BULONG NEO M20

GHI CHÚ :
Phần thép hình:     32bộ bulong neo M20
                              8 tấm bản mã 500x500x16 đục lỗ P28
                              4 tấm bản mã 200x300x6 không đục lỗ
Toàn bộ phần thép hình bên bộ phận thi công công móng chuẩn bị. Lắp đặt hoàn thiện trước khi lắp bàn cân.

CHI TIẾT THÉP GÓC V63 VÀ BẢN MÃ 200x300x6

THÉP RÂU
THÉP V63

BẢN MÃ 500x500x16 BẢN MÃ 500x500x16

BẢN MÃ 200x300x6

BẢNG THỐNG KÊ THÉP HÌNH CHO MÓNG 3x18m NỔI



LOADCELL

THÉP KHUNG BÀN CÂN

BULONG ĐIỀU CHỈNH DAO ĐỘNG NGANG

BULONG NEO M20

NHAØ THAÀU
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CHUÛ ÑAÀU TÖ

LOADCELL

THÉP KHUNG BÀN CÂN

TÔN BÀN CÂN

THÉP KHUNG BÀN CÂN

BULONG NEO M20

KHỚP NỐI

TÔN BÀN CÂN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN LÊN 2 TẤM BẢN MÃ ĐẦU VÀ 2 TẤM BẢN MÃ CUỐI

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN LÊN 4 TẤM BẢN MÃ GIỮA



NHAØ THAÀU
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CHUÛ ÑAÀU TÖ

1 3300 10 3300 14 56 184.8 164.07

2 1900 10 1900 17 68 129.2 114.71

3 3300400 400 16 4100 3 12 49.2 77.65

4 3300 16 3300 5 20 66 104.17

5 500500 50 6 2100 22 88 184.8 41.02

6 27000200 200 14 28240 4 8 225.92 273.00

7 150200 50 6 800 166 332 265.6 58.95

8 200900 900 12 2000 22 44 88 78.13

9 3300 10 3300 10 20 66 40.69

10 4400200 200 10 4800 23 46 220.8 136.13

11 3900200 200 10 4300 23 46 197.8 121.95

12 4400100 100 14 4600 4 8 36.8 44.47

13 150200 50 6 800 30 60 48 10.65



NHAØ THAÀU
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